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Chương I. 
LỊCH SỬ VÀ SỬ HỌC.

Bài 1: HIỆN THỰC LỊCH SỬ VÀ LỊCH SỬ ĐƯỢC CON NGƯỜI NHẬN THỨC
I. Hiện thực lịch sử và lịch sử được con người nhận thức
1. Hiện thực lịch sử
- Lịch sử: là tất cả những gì diễn ra trong quá khứ. Lịch sử loài người là toàn bộ hoạt động của con người từ khi xuất hiện tới nay. 
- Hiện thực lịch sử: Là toàn bộ những gì đã diễn ra trong quá khứ, tồn tại 1 cách khách quan, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người 
2. Lịch sử được con người nhận thức
- Nhận thức lịch sử: là những hiểu biết của con người với hiện thực lịch sử được trình bày theo những cách khác nhau.
II. Sử học.
1. Khái niệm Sử học
- Sử học là khoa học nghiên cứu lịch sử của xã hội loài người nói chung hoặc của một quốc gia, dân tộc, địa phươn, con người nói riêng.
2. Đối tượng nghiên cứu của Sử học
- Là quá trình phát trình, phát triển của xã hội loài người trong quá khứ. Như vậy, đối tượng của Sử học mang tính toàn diện.
3. Chức năng, nhiệm vụ của Sử học
a. Chức năng
- Chức năng khoa học: lịch sử cung cấp tri thức khoa học nhằm khôi phục, miêu tả giải thích hiện tượng lịch sử một cách chính xác, khách quan
- Chức năng xã hội: lịch sử giúp con người tìm hiểu các quy luật phát triển của xã hội loài người trong quá khứ. 
- Chức năng giáo dục: thông qua những tấm gương lịch sử, bài học lịch sử.
b. Nhiệm vụ
+ Rút ra bài học kinh nghiệm lịch sử phục vụ cuộc sống hiện tại.
+ Góp phần bồi dưỡng nhân sinh quan và thế giới quan khoa học, nâng cao trình độ nhận thức của con người.
+ Góp phần giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức và phát triển nhân cách con người.
III.  Tri thức lịch sử và cuộc sống 
1. Sự cần thiết của việc học tập, khám phá lịch sử suốt đời
- Tri thức lịch sử rất phong phú, rộng lớn và đa dạng
- Tri thức về lịch sử biến đổi không ngừng và phát triển 
- Việc học tập lịch sử suốt đời giúp mỗi người mở rộng và cập nhật vốn kiến thức, phát triển và hoàn thiện kĩ năng
2. Thu thập thông tin, sử liệu, làm giàu tri thức lịch sử.
 - Là những hoạt động quan trọng trong quá trình học tập, tìm hiểu và nghiên cứu lịch sử.
- Dùng các nguồn thông tin, sử liệu thu thập được để khôi phục, giải thích, đánh giá sự kiện lịch sử, từ đó có những phát hiện mới làm giàu tri thức cho nhân loại.
3. Kết nối tri thức, bài học lịch sử vào cuộc sống
- Lịch sử cung cấp cho con người những kinh nghiệm quý báu của người xưa trong cuộc sống, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Lịch sử cho biết về những giá trị truyền thống và văn hóa mỗi quốc gia, dân tộc.
- Bảo tàng là nơi lưu giữ tập trung nhất các nguồn sử liệu của hiện thực lịch sử




CHƯƠNG II - Bài 2: VAI TRÒ CỦA SỬ HỌC.
I. Sử học với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên.
1.  Mối quan hệ giữa Sử học với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên.
- Di sản văn hóa là những sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
- Kết quả nghiên cứu của Sử học khẳng định giá trị của các di sản văn hóa, là cơ sở bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị của các di sản đó.
2. Vai trò của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên.
- Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản góp phần quan trọng nhất trong việc hạn chế cũng như khắc phục có hiệu quả những tác động tiêu cực của điều kiện tự nhiên, của con người, góp phần kéo dài tuổi thọ của di sản vì sự phát triển bền vững
- Đối với loại hình di sản văn hóa phi vật thể loại tài sản dễ bị tổn thương nhất, nhờ công tác bảo tồn di sản thông qua những giải pháp khác nhau mà di sản được tái tạo, giữ gìn và trao truyền từ thế hệ nàysang thế hệ khác
II. Sử học với sự phát triển du lịch
1. Vai trò của lịch sử và văn hóa đối với sự phát triển du lịch
- Các di tích lịch sử - văn hóa là tài nguyên du lịch có sức hấp dẫn to lớn, là động lực thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế.
- Du lịch khai thác các di sản văn hóa, lịch sử, giúp con người hưởng thụ giá trị của di sản thiên nhiên và di sản văn hóa.
2. Vai trò của du lịch đối với việc bảo tồn di tích lịch sử và di sản văn hoá
 - Du lịch chính là nguồn động lực thúc đẩy sự tăng cường bảo tồn và phát huy những giá trị di tích lịch sử-văn hóa của địa phương, dân tộc.
- Du lịch văn hóa phát triển vừa tạo ra việc làm, thu nhập cho người lao động, vừa tạo nguồn lực kinh tế để bảo tồn và phát huy giá trị các di sản.
























CHƯƠNG III: MỘT SỐ NỀN VĂN MINH THẾ GIỚI 
THỜI KÌ CỔ - TRUNG ĐẠI
Bài 3.  KHÁI NIỆM VĂN MINH

I. Khái niệm văn minh. 
1. Khái niệm văn minh: Văn minh là trạng thái tiến hóa, phát triển cao của nền văn hóa và đối lập với nó là dã man, nguyên thủy.
=> Văn minh có mối liên hệ chặt chẽ với văn hóa.
2. Phân biệt văn hoá, văn minh:
Văn hóa là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong lịch sử.

[image: ]
Bài 4: VĂN MINH AI CẬP THỜI CỔ ĐẠI

1. Những thành tựu văn minh cơ bản
	Lĩnh vực
	Thành tựu

	Chữ viết văn học
	- Người Ai Cập cổ đại đã sáng tạo ra một trong những hệ thống chữ viết cổ nhất thế giới chữ tượng hình từ khoảng hơn 3000 năm TCN.
- Văn học cổ đại khóa phong phú về thể loại.

	Tín ngưỡng tôn giáo
	- Người Ai Cập sùng bái đa thần. Họ thờ các vị thần tự nhiên, thần động vật và thờ linh hồn người chết.

	Khoa học tự nhiên
	-Văn minh Ai Cập cổ đại có những đóng góp vĩ đại cho các ngành khoa học, kĩ thuật nhân loại, đặc biệt là Toán học, Thiên văn học, Y học và kĩ thuật.

	Kiến trúc điêu khắc
	- Cung điện, đền thờ và Kim Tự Tháp là các loại hình kiến trúc tiêu biểu nhất của Ai Cập cổ đại.




	
	Nguyên nhân ra đời
	ý nghĩa giá trị
	Giá trị ảnh hưởng ở thời hiện đại

	Chữ viết và văn học
	- Chữ viết: ghi chép và lưu giữ tri thức.
- Văn học phản ánh hiện thực xã hội Ai Cập. 
	Là phát minh quan trọng đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử loài người; là biểu hiện đầu tiên và cơ bản của nền văn minh, giúp ghi chép và lưu truyền các giá trị văn minh; là công cụ truyền đạt, tiếp thu tri thức từ thế hệ này sang thế hệ khác một cách chính xác. Tiêu chí đánh dấu con người bước vào thời đại văn minh
	- Ghi chép lịch sử, từ đó thế hệ sau có thể hiểu về lịch sử thế giới cổ đại.
- Là tư liệu quý giá để nghiên cứu về lịch sử văn học, thiên văn, toán học của Ai Cập cổ đạị.
- Giúp phát triển nhiều lĩnh vực nghiên cứu ai cập thời hiện đại


	Tín ngưỡng, tôn giáo
	Người Ai Cập sùng bái tự nhiên, thờ nhiều thần linh tiến vào sự tin vào sự bất tử của linh hồn.
	- Ảnh hưởng nhiều lĩnh vực đặc biệt là kiến trúc, điêu khắc, tục ướp xác …
	Tác động đến các lĩnh vực nghiên cứu lịch sử, kiến trúc, điêu khắc, du lịch

	Khoa học tự nhiên
	- Thiên văn học và lịch pháp ra đời do nhu cầu sản xuất nông, nghiệp, tính thời gian mùa vụ 
- Toán học đo đạc ruộng đất, tính toán, xây dựng, đời sống
- Chữa bệnh ướp xác
	Tính được thời gian để gieo trồng thu hoạch tính toán trong sản xuất xây dựng mua bán… xây dựng được các công trình lớn: Kim tự tháp, Đóng thuyền lớn đi biển, chế tạo vũ khí ướp xác…. Để lại nhiều kinh nghiệm quý cho bước phát triển cao hơn ở thời kỳ sau. 
	Thành tựu có giá trị và ảnh hưởng đến thời hiện đại: -- Thiên văn học và lịch pháp.
- Kiến trúc và điêu khắc.
- Y học.
- Kĩ thuật ướp xác 
- Toán học

	Kiến trúc và điêu khắc
	Pharaoh xây dựng để thể hiện quyền uy, tối thượng làm lăng mộ, tạc tượng. 
	- Kỳ tích lao động, tài năng, sức sáng tạo của con người “Mọi vật đều sợ thời gian nhưng thời gian phải nghiêng mình trước kim tự tháp”
	Có giá trị cao về điện ảnh, lịch sử, kiến trúc, điêu khắc, du lịch…




2. Ý nghĩa của những thành tựu văn minh cơ bản
- Là nền văn minh ra đời sớm nhất, để lại nhiều giá trị lịch sử sâu sắc
- Đánh dấu sự sáng tạo kì diệu, sức mạnh phi thường của con người trong quá trình chinh phục tự nhiên và phát triển xã hội
- Cái nôi đầu tiên của văn minh nhân loại

Bài 5: VĂN MINH TRUNG HOA CỔ - TRUNG ĐẠI
1. Thành tựu văn minh tiêu biểu

	Lĩnh vực
	Thành tựu

	Chữ viết
	- Cư dân Trung Hoa cổ đại đã sáng tạo ra chữ viết của mình từ thời nhà Thương (chữ Giáp cốt).

	Sử học và văn học
	- Sử học đạt được nhiều thành tựu to lớn. Văn học đa dạng nhiều thể loại. Có ảnh hưởng đến các quốc gia khác.

	Khoa học kỹ thuật
	- Có nhiều thành tựu giá trị và ảnh hưởng đến thời hiện tại.

	Nghệ thuật
	- Có nhiều công trình kiến trúc, điêu khắc đặc sắc tiêu biểu là Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành…Hội họa và âm nhạc cũng phát triển và đạt được nhiều thành tựu.

	Tư tưởng tôn giáo
	- Có nhiều tư tưởng, tôn giáo và có ảnh hưởng lớn đến đời sống chính trị trong và ngoài nước



	
	Ý NGHĨA
	Giá trị ảnh hưởng ở thời hiện đại

	Chữ viết và văn học
	  - Có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển về chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn học - nghệ thuật của Trung Quốc. 
-- Thành tựu vĩ đại có ý nghĩa cực kì quan trọng cho sự phát triển văn hoá, giáo trọng đến sự phát triển giáo dục. 

	Tư liệu quý để nghiên cứu Lịch sử, Văn học,Thiên văn, Toán học,... của Trung Hoa Cổ - trung đại
- Cung cấp một điều kiện vật chất quan trọng cho sự phát triển văn hoá, giáo dục khoa học
. Có giá trị và ảnh hưởng sâu rộng trên thế giới. 

	Tín ngưỡng, tôn giáo
	Nhiều thành tựu lớn có ý nghĩa giá trị nghệ thuật cao phản ánh chân thực mọi mặt của xã hội Trung Quốc qua mỗi thời kỳ lịch sử mỗi vương triề. 
	Nguồn tư liệu quý giá có giá trị cao nghiên cứu lịch sử Trung Quốc và khu vực đóng góp to lớn vào phát triển điện ảnh văn hóa du lịch.

	Khoa học tự nhiên
	- Tính được lịch, xác định thời gian cho vụ mùa để gieo trồng thu hoạch, tính toán trong sản xuất xây dựng, mua bán. 
- Y học giúp nghiên cứu những vấn đề bệnh lý, đề ra nguyên tắc và phương pháp chữa trị, kĩ thuật châm cứu bấm huyệt hệ thống đơn thuốc trung y. - Bốn phát minh kĩ thuật là bước nhảy vọt về vật chất giúp cải thiện đời sống vật chất và tinh thần có giá trị và tầm ảnh hưởng cao trong việc truyền bá, phổ biến nhanh chóng văn hóa tri thức tôn giáo trên thế giới. 

	- Nhiều thành tựu còn giá trị và ảnh hưởng đến thời hiện đại đóng góp quan trọng vào kho tàng tĩnh học thế giới.
 - Hệ thống chữa bệnh trung y châm cứu bấm huyệt đơn thuốc đông y để lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho y học hiện đại và tiếp tục phát huy giá trị ở tương lai. - Chất xúc tác cho các nền văn minh hiện đại, được truyền bá đến các nước trên thế giới và được cải tiến, ứng dụng rộng rãi ( giấy viết, kĩ thuật in trong mọi thời đại, la bàn trong phát triển địa lý)

	Kiến trúc và điêu khắc
	Là kỳ tích lao động, tài năng và sức sáng tạo của con người
	Có giá trị cao về điện ảnh, lịch sử, kiến trúc, điêu khắc


	Tư tưởng, tôn gíao
	Ảnh hưởng nhiều linhx vực, đặc biệt là kiến trúc, điêu khắc
	Tác động đến các lĩnh vực nghiên cứu Lịch sử, kiến trúc, điêu khắc, du lịch


2. Ý nghĩa của những thành tựu văn minh cơ bản
- Phản ánh sức lao động phi thường của nhân dân Trung Quốc, thể hiện sinh động quá trình phát triển của xã hội Trung Quốc qua hàng nghìn năm Lịch sử;
- Góp phần quan trọng vào tiến trình phát triển của văn minh nhân loại.

Bài 6: VĂN MINH ẤN ĐỘ CỔ -TRUNG ĐẠI
1. Thành tựu văn minh tiêu biểu
	Lĩnh vực
	Thành tựu

	Chữ viết văn học
	- Cư dân Ấn Độ sớm tạo ra chữ viết điển hình như chữ Bra-mi, chữ San-krit (Phạn)
- Văn học Ấn Độ đặc sắc phản ánh đời sống tinh thần phong phú.

	Tôn giáo triết học
	- Ấn Độ là quê hương của nhiều tôn giáo lớn như Bà La Môn, Hin-du giáo, Phật giáo…
- Triết học Ấn Độ đề cập đến nhiều vấn đề về: vũ trụ, nhân sinh..

	Nghệ thuật
	- Văn minh Ấn Độ có nền nghệ thuật phong phú, đặc sắc, mang đậm yế tố tôn giáo.

	Khoa học kĩ thuật
	- Đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực: Thiên văn học, toán học, vật lí, hóa học, y học.



	
	ý nghĩa giá trị
	Giá trị ảnh hưởng ở thời hiện đại

	Chữ viết và văn học
	- Là phát minh quan trọng, chứng minh cho trí tuệ của dân tộc Ấn Độ, giúp ghi chép và luưu truyền các giá trị văn minh
- Công cụ truyền đạt, tiếp thu tri thức một cách chính xác.
- Tiêu chí đánh dấu con người bước vào thời đại văn minh
	- Thông tin nghiên cứu văn minh Ấn Độ cổ trung đại.
-  Tư liệu quý nghiên cứu về lịch sử, văn học, tôn giáo, khoa học tự nhiên,…của Ấn Độ thời cổ trung đại.

	Tôn giáo, triết học
	- Tôn giáo đóng vai trò trung tâm và cơ bản trong đời sống người dân.
- Ảnh hưởng nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kiến trúc và điêu khắc.
-Trân trọng giá trị các thành tựu văn minh Ấn Độ
	- Cơ sở nghiên cứu tôn giáo, triết học…của Ấn Độ thời cổ trung đại
- Tư liệu quý để nghiên cứu ảnh hưởng của tôn giáo, triết học của Ấn Đọ cổ trung địa đến khu vực Đông Nam Á.
- Phát triển du lịch, tâm linh, văn hoá

	Khoa học tự nhiên, kĩ thuật
	Những thành tựu khoa học tự nhiên là minh chứng cho sức sáng tạo phi thường, biểu đạt tâm hồn và trí tuệ phong phú, tạo nên bản sắc và niềm tự hào của dân tộc Ấn Độ, thúc đẩy văn minh phát triển. 
	- Nhiều thành tựu khoa học tự nhiê,n kĩ thuật như:  toán học, vật lý, hóa học, y học Ấn Độ thời cổ trung đại có giá trị đến thời hiện đại.
 - Tư liệu để nghiên cứu về giá trị ảnh hưởng khoa học tự nhiên, kĩ thuật Ấn Độ đến văn minh thế giới

	Nghệ thuật
	- Ấn Độ có nền nghệ thuật tạo hình phát triển rực rỡ chủ yếu phục vụ tôn giáo ảnh hưởng tới nhiều nước Đông Nam Á
- Ấn Độ là một bảo tàng của kiến trúc tôn giáo ảnh hưởng lớn đến nghệ thuật của khu vực Đông Nam Á.

	-  Cơ sở tìm hiểu nghệ thuật kiến trúc điều khắc tôn giáo Ấn Độ thời cổ trung đại
.- Tư liệu để nghiên cứu về ảnh hưởng nghệ thuật kiến trúc điêu khắc Ấn Độ thời cổ trung đại đến khu vực Đông Nam Á.
 - Phát triển du lịch văn hóa phim ảnh





Bài 7: VĂN MINH HY LẠP – LA MÃ CỔ ĐẠI
1. Thành tựu văn minh tiêu biểu
a. Chữ viết: Trên cơ sở tiếp thu chữ cái của người Phê-ni-xi người Hy Lạp sáng tạo ra hệ thống chữ viết gồm 24 chữ cái.
b. Văn học: 
- Có nhiều thể loại như thần thoại, kịch, thơ ca và văn xuôi.
- Nền văn học đồ sộ của Hy Lạp và La Mã cổ đại đặt nền móng cho văn học phương Tây

c. Nghệ thuật
- Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc có nhiều công trình kiến trúc như nhà hát, sân vận động, đấu trường…
- Điêu khắc: Thể hiện khát vọng vươn tới sự hoàn hảo trong vẻ đẹp hình thể hình thể con người
d. Thiên văn học và lịch pháp.
 Nêu ra thuyết Nhật Tâm, biết làm ra lịch, tính được chu vi trái đất, nhận ra trái đất hình cầu.
e. Khoa học tự nhiên
 - Nhiều nhà Toán học, Vật lý xuất hiện như Ta lét, Ơ-cơ-lít, Ác-si-mét, Pi-ta-go => các định lý, định luật, định đề trong các lĩnh vực Toán, Lý ra đời.
- Phương pháp chữa bệnh bằng thuốc, gây tê, giải phẫu được thực hiện. Cha đẻ trong lĩnh vực y học phương Tây là Hy-pô-crát
g.Tư tưởng, tôn giáo
- Nhiều quan điểm, học thuyết khác nhau về chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm ra đời.
- Người Hy Lạp và La Mã cổ đại thờ đa thần.
- Cơ Đốc giáo được hình thành vào thế kỷ ở phần lãnh thổ phía Đông để quốc La Mã
h. Thể thao
- Thể thao có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong đời sống lễ hội và văn hóa Hy Lạp-La Mã cổ đại. 
Vì vậy ngay từ TK III(TCN), người Hy Lạp đã tổ chức các Thế vận hội Ô-lim-píc, cứ 4 năm tổ  chức 1 lần để tôn vinh các vị thần.
- Nhiều sự kiện và môn thể thao của Hy Lạp-La Mã cổ đại là cơ sở nền tảng thể thao của nhân loại ngày nay
3. Ý nghĩa của những thành tựu văn minh cơ bản
- Để lại nhiều gía trị độc đáo và vượt trội
- Chứng minh cho sức sáng tạo phi thường, biểu đạt tâm hồn và trí tuệ phong phú của cư dân trong quá khứ, tạo nên bản sắc và niềm tự hào của đân tộc Ấn
- Lan toả và ảnh hưởng sâu rộng trong khu vực

	
	Ý nghĩa giá trị
	Giá trị ảnh hưởng ở thời hiện đại

	Chữ viết 
	 Hệ thống chữ viết đơn giản với cách ghép linh hoạt và hệ thống ngữ pháp chặt chẽ thể hiện những ý nghĩ phức tạp nhất là cơ sở cho khoa học phát triển. 
	- Là cơ sở cho nhiều quốc gia học tập tạo nên chữ viết riêng.- có ý nghĩa và giá trị quốc tế.

	 Văn học
	Thần thoại
	- Thể hiện triết lý về số phận con người ca ngợi lòng dũng cảm trí thông minh để các tình yêu gia đình quê hương ca ngợi hòa bình.
	- Tư liệu quý để nghiên cứu về lịch sử văn học nghệ thuật tôn giáo khoa học của văn minh Hy Lạp la mã cổ đại.

	
	Thơ ca và văn xuôi
	Là anh hùng ca về cuộc chiến giữa các thành bang Hy Lạp với thành Troy. 
	- Để lại nhiều tác phẩm quý giá có giá trị lớn cho văn minh thế giới. 
- cung cấp dữ liệu tham khảo về lịch sử Hy Lạp cổ đại.

	
	Kịch
	- Hai thể loại bi kịch và hài kịch rất được ưu chuộng thường biểu diễn tại các nhà hát ngoài trời.
	Như trên

	Tư tưởng, tôn giáo
	Ảnh hưởng đến tôn giáo ở châu Âu thời cận đại, hiện đại
	

	Khoa học tự nhiên
	- Nhiều định lý định luật định đề về khoa học tự nhiên và thiên văn đã giải quyết những vấn đề cơ bản trong đời sống cư dân cổ đại ( lịch, toán học, vật l) có giá trị đến ngày nay. – chủ đề sáng tạo sinh động và thực tiễn gắn với thực tế, thần cũng giống nghề. 
- Đặt nền tảng cho sự học phương tây.
- Nhiều ứng dụng kỹ thuật vào thực tiễn cuộc sống. 

	- Nhiều thành tựu khoa học tự nhiên thiên văn học có giá trị đến thời hiện đại.
 - Tư liệu để nghiên cứu về giá trị ảnh hưởng khoa học tự nhiên, kĩ thuật, thiên văn học Hy Lạp La Mã cổ đại đến văn minh thế giới. 


	Kiến trúc và điêu khắc
	Hy Lạp cổ đại có nhiều đền đài và tượng đạt đến trình độ tuyệt mỹ với chất liệu thạch cao và cẩm thạch trắng tạo nên vẻ đẹp thanh thoát tinh tế tươi tắn mềm mại sống động. 
- kiến trúc la mã cổ đại oai nghiêm đồ sộ hoành tráng có giá trị nghệ thuật và thẩm mỹ cao góp phần hình thành các phong cách kiến trúc tiêu biểu của thế giới. 
	- cơ sở tìm hiểu nghệ thuật kiến trúc điều khác tôn giáo…
-Tư liệu quý để nghiên cứu về việc kỷ về nghệ thuật kiến trúc điêu khắc của văn minh Hy Lạp la mã cổ đại có giá trị thực tiễn đến ngày nay.
- phát triển du lịch văn hóa phim ảnh bảo tàng. 

	Thể thao	
	Thể hiện khát vọng hoà bình
Tinh thần thượng võ, phát triển tinh thần đoàn kết,bình đẳng giữa các dân tộc	
	Nhiều cuộc thi Olimpic về trí tuệ, thể thao được tổ chức thường xuyên ở nhiều nước




Bài 8. VĂN MINH TÂY ÂU THỜI PHỤC HƯNG 
 1. Thành tựu tiêu biểu
	Lĩnh vực
	Thành tựu

	Văn học
	- Thơ: Thần khúc, Cuộc đời mới của Đan-tê.
- Tiểu thuyết: Mười ngày (G. Bô-ca-xiô), Đôn Ki-hô-tê (M. Xét-van-tét),…
- Kịch: Rô-mê-ô và Giu-li-ét, Hăm-lét, Ô-ten-lô (W. Sếch-xpia)
Văn học truyền bá tư tưởng nhân đạo, ca ngợi tình yêu, sự tự do, vạch trần và đấu tranh chống chế độ phong kiến lạc hậu với nhiều tác phẩm nổi tiếng.

	Nghệ thuật
	- Hội họa:
+ Lê-ô-na đơ Vanh-xi với những tuyệt tác như La Giô-công-đơ, Bữa ăn tối cuối cùng, Đức mẹ đồng trinh trong hang đá,…
+ Mi-ken-lăng-giơ với các tác phẩm nổi tiếng như: Thiên chúa sáng thế, Cuộc phán xét cuối cùng,... tượng Đa-vít, tượng Đức Mẹ sầu bi.
+ Ra-pha-en với các tác phẩm như Trường học A-ten, Chúa Ki-tô bị đóng đinh, Khu vườn xinh đẹp,…
- Kiến trúc: được phục hồi theo trường phái kiến trúc cổ điển với các giáo đường, dinh thự, lâu đài lộng lẫy được xây dựng.
Hội họa và điêu khắc thường mượn chủ đề tôn giáo nhưng mang tính hiện thực, thể hiện các đường nét trên cơ thể nhân vật hoàn chỉnh, chính xác, cân đối về tỉ lệ.

	Khoa học, kĩ thuật
	a. Toán học, vật lí, y học
- Nhiều thành tựu toán học, vật lí, y học xuất sắc ra đời như:
+ Thuyết hình học giải tích của R. Đề-các-tơ,
+ Nghiên cứu về áp suất khí quyển của E. Tô-ri-xe-li;
+ Thuật giải phẫu của nhà y học Vê-da-lơ,
+ Sự tuần hoàn máu của Ha-vi,…
b. Thiên văn học
- Thiên văn học có nhiều thành tựu quan trọng, đặt nền móng cho thiên văn học hiện đại.
- Tiêu biểu là:
+ N. Cô-péc-ních với thuyết Nhật tâm khẳng định Trái Đất tự quay xung quanh nó và quay xung quanh Mặt Trời;
+ G. Bru-nô phát triển thêm với nhận thức Mặt Trời là trung tâm của Thái dương hệ;
+ G. Ga-li-lê với thành tựu cải tiến kính thiên văn, cải tiến la bàn, nghiên cứu về chuyển động học,…
c. Kĩ thuật
- Thời kì này có những tiến bộ trong lĩnh vực dệt, khai khoáng, luyện kim, chế tạo vũ khí, hàng hải,...
- Đặc biệt, sự cải tiến guồng nước đã tác động tới sự phát triển nhiều ngành sản xuất.
Khoa học, kĩ thuật Tây Âu thời kỳ này đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy lùi những ảnh hưởng và chi phối của thần học.

	Tư tưởng triết học
	a. Triết học
- Các triết gia theo trường phái duy vật công kích triết học kinh viện, chủ nghĩa duy tâm, hướng tới tách triết học ra khỏi thần học. Người mở đầu cho trường phái này là Ph-ran-xít Bây-cơn.
b. Tư tưởng
- Trào lưu tư tưởng nổi bật là chủ nghĩa nhân văn (humanisme). Tính chất cách mạng của hệ tư tưởng mới thể hiện ở việc lên án, đả kích giai cấp phong kiến, chống các quan điểm phản khoa học; đề cao tự do cá nhân và giá trị chân chính của con người; bày tỏ tinh thần dân tộc,…
- Nội dung tư tưởng của phong trào Văn hoá Phục hưng mang nhiều điểm tiến bộ, thu hút các đại biểu đấu tranh trên nhiều lĩnh vực như văn học, triết học, khoa học,…
Những chuyển biến trên phương diện tư tưởng đã có tác động to lớn đến tình hình chính trị, xã hội đặt nền tảng cho những bước tiến lớn về tư tưởng triết học trong các thời đại tiếp theo.
- Nội dung: 
+ Lên án gay gắt Giáo hội Thiên Chúa giáo và đã phá trật tự phong kiến.
+ Đề cao giá trị con người và tự do cá nhân, đề cao tinh thần dân tộc.




2. Ý nghĩa
- Phong trào Văn hoá Phục hưng kế thừa và phát huy những giá trị nhân bản của các nền văn minh đi trước, đặt nền tảng về văn hoá tinh thần, góp phần biến đổi xã hội, chuẩn bị cho thời kì xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản thời cận – hiện đại.
- Di sản văn hoá Phục hưng góp thêm vào kho tàng di sản văn minh nhân loại những giá trị to lớn trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là triết học, văn học, nghệ thuật và khoa học tự nhiên, tạo nên bản sắc văn hoá châu Âu đương đại.
+ Là một bước tiến lớn trong lịch sử văn minh ở Tây Âu.
+ Là cầu nối từ văn hóa phong kiến sang văn hóa tư sản. Là khởi đầu của văn minh Tây Âu thời cận đại.

	
	Ý nghĩa tiến bộ
	Giá trị, ảnh hưởng ở thời hiện đại

	Văn học
	Truyền bá tư tưởng nhân đạo, ca ngợi tình yêu sự tự do, chống giáo hội và chế độ phong kiến lạc hậu. 
	- Giá trị hiện thực trong nhiều lĩnh vực: văn học điện ảnh. - giáo dục nhân cách lối sống.

	Nghệ thuật
	Thể hiện giá trị nhân văn, khao khát tự do tư tưởng nhân đạo ca ngợi tình yêu sự tự do đấu tranh chống giáo hội và chế độ phong kiến lạc hậu.
	- Giá trị du lịch điện ảnh, nghệ thuật, kiến trúc, điều khắc…
- Giáo dục nhân cách, lối sống, thái độ làm việc

	Khoa học tự nhiên, triết học
	Khoa học và triết học thời phục hưng Đấu tranh chống chủ nghĩa giáo điều và kinh viện của giáo hội, mở đường cho khoa học phát triển.
	- Là cơ sở khoa học tự nhiên, thiên văn học, triết học hiện đại phát triển. 
- Có giá trị đến ngày nay, đóng góp quan trọng vào kho tàng văn minh nhân loại.


----------------------------------------
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